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1. Cho các số: 52, 90 , 76 , 18 .

a. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………..

b. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé : …………………………….

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 43 cm + 55cm = 98 b. 57 – 21 = 36 + 0

3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a) Dãy số nào được sắp xếp từ bé đến lớn?

A. 45, 19, 64, 27 B. 45, 64, 27, 19
C. 19, 27, 45, 64 D. 19, 45, 27, 64

b) Số thích hợp điền vàochỗ chấm trong phép tính 30 + 65 - ……. = 52 là:

A. 25 B. 45 C. 43

4 . Thứ ba tuần này là ngày 12 tháng 5 thì thứ ba tuần sau là ngày ......tháng .....

5. Đặt tính rồi tính:

86 - 42 32 + 24 68 - 51 32 + 7

…………….

……………..

…………….

…………….

……………..

…………….

…………….

……………..

…………….

……………

……………

……………

6. Số?

a) Đồng hồ chỉ …… giờ b) Bàn chải dài …..cm



7. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống :

a) 98 – 47 34 + 35 b) 13 + 55 23 + 45

c) 23 + 11 99 - 78 d) 66 – 60 37 - 31

8. Tính

41 + 45 - 23 = ………… 66 – 42 + 21 = ………

23 cm + 11cm =……… 45cm + 22cm – 16 cm = …………..

9. Viết phép tính và nêu câu trả lời :

Tổ 1 trồng được 23 cây táo. Tổ 2 trồng được 25 cây táo. Hỏi cả hai tổ trồng được tất cả
bao nhiêu cây táo?

Trả lời: Cả hai tổ trồng được ……………cây táo.


